
Phụ lục  

Phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 02/2024 

(Được trích xuất từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam 

từ ngày 01/02/2024 đến 29/02/2024) 

(Kèm theo Công văn số         /SGTVT-QLVT ngày    /4/2024 của Sở GTVT) 

STT 

BIỂN 

KIỂM 

SOÁT 

LOẠI 

PHƯƠNG 

TIỆN 

TÊN ĐƠN VỊ 

SỐ LẦN VI 

PHẠM /1000 

KM 

SỐ KM HÀNH 

TRÌNH (KM) 

1 76E00742 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ DV VT MIỀN TRUNG 16,21643 7.153,24 

2 76F00593 Xe du lịch 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH PHƯỚC 

TRÂM  
8,71979 10.206,67 

3 76B00242 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ DV VT MIỀN TRUNG 11,75573 6.890,26 

4 76B00716 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ DV VT MIỀN TRUNG 5,93246 12.979,45 

5 76B00336 
Xe tuyến cố 

định 
CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA 7,79875 8.462,90 

6 76H02161 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH MTV HIẾN NGA 11,91822 4.195,26 

7 76B01214 
Xe tuyến cố 

định 
CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA 7,63129 6.551,97 

8 76E00582 Xe taxi 
CHI NHÁNH HTX HÒA BÌNH XANH TẠI QUẢNG 

NGÃI 
6,59529 7.429,55 

9 76C02881 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH MTV VT TRUNG PHƯƠNG 7,70433 6.230,27 



10 76C13970 
Xe 

Container 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HƯNG THỊNH 8,10296 5.800,35 

11 76C10028 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH MTV VT TRUNG PHƯƠNG 6,35123 7.242,69 

12 76H02024 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGUYỆT 5,04718 8.915,87 

13 76B00705 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ DV VT MIỀN TRUNG 5,04980 8.911,24 

14 76F00427 
Xe tuyến cố 

định 
CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA 5,57130 7.897,61 

15 76C11837 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH QUÝ TRƯỜNG HẢI  8,85456 4.630,38 

16 76C02079 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH TM DV VT VIỆT PHÁT 5,63944 6.915,58 

17 76C04704 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH MTV VT TRUNG PHƯƠNG 5,79229 6.733,08 

18 76C06518 
Xe 

Container 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HƯNG THỊNH 5,09341 7.460,62 

19 76F00530 
Xe 

Container 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HƯNG THỊNH 9,96289 3.613,41 

20 76C06197 
Xe 

Container 

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG 

THỦY 
6,79653 5.002,55 

21 76H01884 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ VT TÍN PHÁT 12,56157 2.627,06 

22 76B00888 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ DV VT MIỀN TRUNG 9,00842 3.663,24 



23 76B01081 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ DV VT MIỀN TRUNG 8,67589 3.688,38 

24 76G00100 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH MTV KD VT THÁI DƯƠNG  7,62825 4.194,93 

25 76H01101 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH MTV VT&TM VIỆT LINH 6,38778 4.696,47 

26 76H01480 Xe đầu kéo 
CÔNG TY TNHH DV TM VẬN TẢI DU LỊCH 

HƯNG THỊNH 
7,41678 4.044,88 

27 76B00792 
Xe tuyến cố 

định 
CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA 30,00000 713,07 

28 76A12576 
Xe hợp 

đồng 
HỢP TÁC XÃ DV VT MIỀN TRUNG 5,87243 4.938,33 

29 76C08176 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH TM DV VT VIỆT PHÁT 5,11047 5.283,27 

30 76C06350 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH MTV DVVT&DL TRUNG HẢI 13,95039 1.792,06 

31 50H35634 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH MTV LÊ TUẤN VINH 7,21263 3.466,14 

32 51B25436 
Xe tuyến cố 

định 
CÔNG TY TNHH MTV DVVT TUẤN TÚ 6,61020 3.782,03 

33 76C10021 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH TM DV VT VIỆT PHÁT 5,23217 4.587,01 

34 76C09972 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH MTV VT TRUNG PHƯƠNG 6,70077 3.283,21 

35 76H00714 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH MTV DVVT&DL TRUNG HẢI 7,47028 2.677,28 



36 51B23121 
Xe tuyến cố 

định 
CÔNG TY TNHH MTV DVVT TUẤN TÚ 8,25316 2.423,31 

37 76C10561 
Xe 

Container 
HTX GTVT HUYỆN ĐỨC PHỔ 11,68604 1.711,44 

38 76C09619 
Xe 

Container 

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG 

THỦY 
5,09286 3.534,36 

39 76F00516 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 

KHANG VY 
7,47454 2.006,81 

40 76C12692 
Xe 

Container 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HƯNG THỊNH 15,00000 621,53 

41 51B25119 
Xe tuyến cố 

định 
CÔNG TY TNHH MTV DVVT TUẤN TÚ 5,51825 2.718,26 

42 76C04250 
Xe 

Container 
CÔNG TY TNHH MTV VT TRUNG PHƯƠNG 8,97807 1.559,35 

43 76B00936 
Xe hợp 

đồng 
HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC THANH 6,40987 2.028,12 

44 76A17593 Xe taxi HTX VT CÔNG NGHỆ EMDDI TẠI QUẢNG NGÃI 10,00000 870,94 

45 76B00671 
Xe tuyến cố 

định 
CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA 5,60073 1.785,48 

46 50H23152 
Xe tuyến cố 

định 
CÔNG TY TNHH MTV DV VT HOÀNG HUY  9,00000 807,13 

47 76B00934 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ DV VT MIỀN TRUNG 5,67333 1.586,37 

48 76C11403 
Xe 

Container 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HƯNG THỊNH 7,78242 1.027,96 

 


		2024-04-03T16:33:24+0700


		2024-04-03T16:32:30+0700


		2024-04-03T16:32:30+0700


		2024-04-03T16:32:30+0700




